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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Gói thầu mua sắm văn phòng phẩm năm 2025 

tại Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam. 

Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 
mua sắm văn phòng phẩm năm 2025 tại Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An với 
nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An 

- Địa chỉ: Thôn Liên Trà, thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa 
khoa khu vực Tây Nam Nghệ An - Thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An.  

- Số điện thoại: 0889105553 

- Email: leyenanh82@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa 
khu vực Tây Nam Nghệ An - Thôn Liên Trà, thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, 
tỉnh Nghệ An. (trên bì thư ghi rõ nội dung: Báo giá văn phòng phẩm năm 2025) 

- Nhận qua email: leyenanh82@gmail.com, gửi bản scan có dấu (tiêu đề 
email ghi rõ nội dung: Báo giá văn phòng phẩm năm 2025) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h15 ngày 17  tháng 3  năm 2025  đến 
trước 17h ngày  28  tháng 3  năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 
28/3/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: Tại Phụ lục 1 đính kèm công văn 
này.  

mailto:leyenanh82@gmail.com


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 
đặt, bảo quản hàng hóa  

- Địa điểm cung cấp: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa khu vực 
Tây Nam Nghệ An  

- Địa chỉ: Thôn Liên Trà, thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

- Yêu cầu vận chuyển, bảo quản hàng hóa: Hàng hóa được vận chuyển và bảo 
quản theo đúng tính chất của loại hàng hóa chào giá. 

- Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của Bệnh 
viện. 

- Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm 
nhận được yêu cầu từ Bệnh viện (giao hàng trong giờ hành chính) 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có 
hiệu lực. 

4. Các nhà cung cấp báo giá theo mẫu tại: Phụ lục 2 đính kèm công văn 
này. 

5. Thông tin khác: 

- Chất lượng hàng hóa: mới 100% 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí,lệ phí (nếu có)… và các khoản chi phí 
khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoàn chi phí nào khác. 

Trên đây là yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2025 tại 
Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An. 

Kính mong nhận được sự quan tâm của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại 
Việt Nam./. 

 

Nơi nhận:                                                                       

- Như kính gửi;                                                              

- Lưu: VT-TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 Lê Xuân Hồng 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng  

1 Bìa bóng kính  

- Kích thước: 210x297 mm, Định lượng: 160 

g/m2;Số tờ: 100; Chất liệu: nhưa PP, mặt bìa 

trơn nhẵn, láng mịn 

Tập 5 

2 Giấy note 5 màu 
Giấy note 5 màu, chất liệu: nhựa, kích thước  

11x43mm, 
Tập 33 

3 Giấy note ghi chú 
Kích thước 5x4cm, chất liệu: Giấy, màu sắc: 

vàng 
Tập 23 

4 Giấy note ghi chú 
Kích thước 4x3cm, chất liệu: Giấy, màu sắc: 

vàng 
Tập 22 

5 Giấy note ghi chú 
Kích thước 3x3cm, chất liệu: Giấy, màu sắc: 

vàng 
Tập 29 

6 Bút bi  Hộp 20 cái , ngòi nét 0.7mm, màu xanh Hộp 9 

7 Bút ký   Ngòi nét 0.7 mm, màu xanh Cái 68 

8 Túi cúc dày F4 

Chất liệu nhựa nguyên chất trong dẻo dai, Màu 

sắc trong suốt, Kích thước 260x360 mm  (+- 

2mm), Trọng lượng : 27 g/túi  (+- 0.5g), Độ 

dày : 135 mic      (+- 5 mic) 

Cái 42 

9 Túi cúc dày A4 

Chất liệu nhựa nguyên chất trong dẻo dai, Màu 

sắc trong suốt,  Kích thước 230x330 mm  (+- 

2mm)., Trọng lượng : 22 g/túi (+- 0.5g), Độ 

dày: 135 mic (+- 5 mic) 

Cái 69 

10 Túi cúc mỏng A4 

Chất liệu nhựa nguyên chất trong dẻo dai, Màu 

sắc trong suốt,  Kích thước 230x330 mm  (+- 

2mm), Trọng lượng: 14 g/túi  (+- 0.5g), Độ 

dày: 85 mic (+- 5 mic) 

Cái 26 

11 
Cặp hộp đựng tài 

liệu A4 -150mm 

Kích thước ( d x r x c): 355 x 250 x 150 mm, 

chất liệu: nựa PP cao cấp chịu nhiệt, chịu lực 

cao, chống thấm nước, màu xanh dương 

Cái 16 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng  

12 
Cặp hộp đựng tài 

liệu A4- 100mm 

Kích thước ( d x r x c): 355 x 250 x 100 mm, 

chất liệu: nựa PP cao cấp chịu nhiệt, chịu lực 

cao, chống thấm nước, màu xanh dương 

Cái 75 

13 
Cặp hộp đựng tài 

liệu A4 -70mm 

Kích thước ( d x r x c): 355 x 250 x 70 mm, 

chất liệu: nựa PP cao cấp chịu nhiệt, chịu lực 

cao, chống thấm nước, màu xanh dương 

Cái 30 

14 
Cặp hộp đựng tài 

liệu A4 -50mm 

Kích thước ( d x r x c): 355 x 250 x 50 mm, 

chất liệu: nựa PP cao cấp chịu nhiệt, chịu lực 

cao, chống thấm nước, màu xanh dương 

Cái 13 

15 
Cặp hộp đựng tài 

liệu A4 -35 mm 

Kích thước ( d x r x c): 355 x 250 x 35 mm, 

chất liệu: nựa PP cao cấp chịu nhiệt, chịu lực 

cao, chống thấm nước, màu xanh dương 

Cái 4 

16 Cặp càng cua 

Kích thước: Khổ A4 (340 x 285 x 105mm), 

Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm; Có thanh 

kẹp để kẹp giữ tài liệu 

Cái 25 

17 
File lá đựng tài 

liệu 

File 60 lá màu xanh, chất liệu: nhựa, KT: 242 

x 316 mm 
Cái  10 

18 Cặp trình ký  

Kích Thước : 310 * 210 (±2mm), màu đỏ, chất 

liệu: da, Kẹp  file : Inox gáy ngang, Thiết kế 

bìa da năng. Ngăn đựng tài liệu, card visit, gài 

bút… 

Cái 5 

19 Giấy A4 - 92 ISO 

- Kích thước: 210x297 mm, Định lượng: 

70g/m2;Số tờ: 500; Màu sắc: trắng; độ trắng 

sáng: 92 ISO 

Ream 1111 

20 Giấy A4 - 90 ISO 

- Kích thước: 210x297 mm, Định lượng: 70 

g/m2; Số tờ: 500; Màu sắc: trắng; độ trắng 

sáng: 90 ISO 

Ream 1216 

21 Giấy A5  

- Kích thước: 148,5x210 mm, Định lượng: 70 

g/m2; Số tờ: 500; Màu sắc: trắng; độ trắng 

sáng: 92 ISO 

Ream 805 

22 Giấy bìa màu A4 
- Kích thước: 210 x 297 mm, Định lượng: 160 

g/m2; Số tờ: 100; Màu sắc: Vàng. 
Tập 13 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng  

23 Giấy in phun A4  
- Kích thước: 210x297 mm, Định lượng: 115 

g/m2; Số tờ: 100; Đặc tính: bóng 1 mặt 
Tập 31 

24 
Bút dạ quang các 

màu 

Vỏ bút được làm bằng nhựa PP, ngòi bằng sợi 

Polyester cao cấp giúp mực thấm ra đều 
Cái 25 

25 Bút xóa  
Dung Tích Mực: 12 ml,  Cán bằng nhựa màu 

xanh lá 
Cái 10 

26 Bút cắm bàn đôi  

Đầu bi 0.7mm, dạng cone; mực xanh, Có băng 

keo 2 mặt phía dưới đế cắm, giúp giữ sản 

phẩm không xê dịch khi viết. 

Cái 26 

27 Bút xóa kéo 
Băng dài 8m, rộng 5mm, dẻo dai, độ bám dính 

tố 
Cái 13 

28 Pin điều khiển 
Điện áp: 1,5V 

Kích thước: 50,5 x 14,5mm 
Cặp 107 

29 Gim dắt  Inox 

kích thước: 50mm, Chất liệu sắt mạ Niken 

sáng bóng, không gỉ sét, dùng để ghim kẹp tài 

liệu, giấy tờ 

Hộp 47 

30 
Kẹp bướm sắt 

màu  51mm 

Kích thước: 51mm; chất liệu: sắt, nhiều màu 

sắc 
Hộp 29 

31 
Kẹp bướm sắt 

đen 51mm 
Kích thước: 51mm; chất liệu: sắt,  màu sắc đen  Hộp 52 

32 
Kẹp bướm sắt 

màu 41mm 

Kích thước: 41mm; chất liệu: sắt, nhiều màu 

sắc 
Hộp 2 

33 
Kẹp bướm sắt 

màu 32mm 

Kích thước: 32 mm; chất liệu: sắt, nhiều màu 

sắc 
Hộp 26 

34 
Kẹp bướm sắt 

màu 25mm 

Kích thước: 25 mm; chất liệu: sắt, nhiều màu 

sắc 
Hộp 17 

35 
Kẹp bướm sắt 

màu 19mm 

Kích thước: 19 mm; chất liệu: sắt, nhiều màu 

sắc 
Hộp 55 

36 
Kẹp bướm sắt 

đen 19mm 
Kích thước: 19 mm; chất liệu: sắt, màu đen  Hộp 65 

37 
Kẹp bướm sắt 

màu 15mm 

Kích thước: 15 mm; chất liệu: sắt, nhiều màu 

sắc 
Hộp 26 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng  

38 Kéo cắt giấy đại  
Kích thước 210mm, lưỡi kéo bằng hợp kim 

thép, cán kéo bọc nhựa 
Cái 12 

39 
Dao Rọc Giấy 

Đại  

Kích thước 0.5 x 18 x 100 mm Lưỡi dao làm 

từ hợp kim thép cao cấp, Tay cầm bọc nhựa  
Cái 5 

40 
Bàn dập gim nhỏ 

có trợ lực 

kích thước 130 * 50 * 50mm; Chất liệu: kim 

loại + ABS 
Cái 8 

41 Đinh gim 10 Plus Độ dài chân 5mm , chất liệu: thép mạ Hộp  385 

42 Hồ khô 
Keo trắng, có độ kết dính cao, khô nhanh; Keo 

không độc hại. 
lọ 30 

43 Keo dán nước 
Dung tích: 30ml, Chất liệu keo tốt, có độ bám 

dính cao;  
lọ 50 

44 Băng dán xanh 

Chiều rộng 5cm, Kích thước: dài 18m / cuộn; 

Chất dính của băng dính vải được làm từ cao 

su tự nhiên, màu xanh 

Cuộn 20 

45 
Băng dán trơn 

màu 

Chiều rộng 5 cm, dài 80m Chất liệu: được làm 

từ màng BOPP và được phủ dưới dạng sữa dựa 

vào chất acrylic adhesive 

Cuộn 20 

46 Băng dán trong 
Chiều rộng 4.8 cm, chiều dài: 160m, màu vàng 

chanh 
Cuộn 14 

47 Dây buộc  
Kích thước: dài 1000m, Khối lượng: 

700g/cuộn, chất liệu:nhựa PE 
Cuộn 12 

48 Căp 3 dây to 

Kích thước: 24x34x10cm, Cặp 3 dây giấy có 

bìa cứng chắc chắn, trên bề mặt có dán tem sẵn 

để ghi các thông tin quan trọng, tiện lợi khi tìm 

kiếm. Ở mỗi góc đều có dây buộc giữ cho giấy 

tờ, tài liệu không bị rơi khi di chuyển. 

Cái 124 

49 
Sổ da A4 240 

trang 

Kích thước: A4; Chất liệu: da cao cấp PU, 240 

trang  
Quyển  7 

50 
Sổ da A4 200 

trang 

Kích thước: A4; Chất liệu: da cao cấp PU,200 

trang  
Quyển  9 

51 
Sổ da A4 160 

trang 

Kích thước: A4; Chất liệu: da cao cấp PU, 160 

trang  
Quyển  9 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng  

 

52 Sổ may gáy  
Kích thước: khổ A4, 7,5mmx 36 dòng kẻ, 200 

trang  
Quyển  10 

53 
Phong bì in logo 

BV  A4 

Kích thước: A4, chất liệu: Giấy, có in logo và 

địa chỉ của Bệnh viện 
Cái 507 

54 
Phong bì in logo 

BV  A5 

Kích thước: A5, chất liệu: Giấy, có in logo và 

địa chỉ của Bệnh viện 
Cái 585 

55 
Phong bì in logo 

BV  A6 

Kích thước: A6, chất liệu: Giấy, có in logo và 

địa chỉ của Bệnh viện 
Cái 780 

56 
Biển tên nhân 

viên  
Biển tên hình chữ nhật, rộng 50mm; dài 90mm Cái 270 

57 Mực in màu  

Bản in: trung bình 6.500 trang, độ phủ 5%, 

Dung tích 70ml / Bình; Dùng được cho máy in 

Epson L1110/L3110/L3150 

Lọ 16 

58 
Mực dấu đỏ tự 

động 
Dung tích 28ml, mực màu đỏ Lọ 8 

59 Mực dấu xanh  Dung tích 28ml, mực màu xanh Lọ 2 

60 Mực máy in  
Trọng lượng 140g, tShành phần: Carbon và 

phụ gia;  

Lọ 
624 

61 Mực máy photo Mực màu đen, trọng lượng: 1kg Gói 2 

62 Trống máy in  

Loại trống: Laser đen trắng, in được 7.000  

trang in tiêu chuẩn Cái  90 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho hàng hóa 

STT 

Danh mục 

hàng hóa 
(2) 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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